
 

 

BẢNG XẾP HẠNG TOP 100 iWIN – CHỨNG SĨ TRANH TÀI 

ĐẤU TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH THÁNG 12 

Cập nhật ngày 05/01/2020 

*ID: Số tài khoản người chơi trên hệ thống iWin. Mỗi người chơi có duy nhất 1 ID 

ID Tên Lợi nhuận (%) Xếp hạng 

DDB3708D-2948-B724 Tropical Forest 39.55 1 

27808B7E-B27B-24D3 THE KING 38.5 2 

1CF14FA8-B530-CBFA HaiDu 31.78 3 

A8448A39-370A-8A0D Bách Bất Bại 31.67 4 

B35D034D-5BCB-3C6C KhanhNT 31.52 5 

DF7BAD63-642E-5C54 time-testedgoden5C54 31.43 6 

8A7DA98E-50A8-D89D Sonha1212 28.94 7 

1605DDB0-8464-2241 Ly Ly 27.62 8 

B7B48CCD-5615-D9F1 bimbim242 26.94 9 

D494E2C0-5E15-49DF Thanh Tâm 25.93 10 

36A181ED-8FC5-DACA Đào Phương Thảo 24.1 11 

E7844616-0FFC-91BA Quang Trand 23.7 12 

46E37AF9-44F1-075A Việt Đức 22.68 13 

FCAF89FE-97A9-71F7 NAMHAI 22.61 14 

16931632-0465-A592 time-testedgodenA592 22.06 15 

0BD4CF14-7D04-B16C anh ngo 22.04 16 

968D0A78-6224-7CCF Thành0985972998 21.81 17 

26FAD5A9-EF70-59D5 Vũ Mạnh 21.8 18 

64B21B0B-AB3C-173C hung coi 21.46 19 

C04F3FF3-6F40-A34D time-testedgodenA34D 20.91 20 

AB19F041-C521-7BF4 Hoa Lo 19.68 21 

86768ECA-AC26-7D73 Christy 19.57 22 

9C362672-6BAA-2DA2 NamMS 19.01 23 

AC32FE61-EF83-E919 LINHTINH 18.45 24 

F06AB0B9-4A64-DF9F PANAMA 18.39 25 

BCABFFBD-2BCD-4831 Japan 18.32 26 

6B8B2693-92AB-B9AD Thanh Thanh Hien 18.21 27 

621FA628-2907-A78E Hung 7 17.53 28 

B28F1BB8-26A1-AB3E Nam Tước 16.65 29 

91F40C66-6A4E-86FB Phong Phong Thần 16.43 30 

99F25A66-ED8C-277E phi khuong 16.3 31 

B7785A02-78DE-CB97 time-testedgodenCB97 15.87 32 

E2FBB9C5-AE3E-200B Hương thầm 15.76 33 

E61951B2-F1D0-9469 Văn Cao 15.56 34 

63AF9151-6AE9-2BFA PhongTình 15.54 35 



15C8AD53-5D0D-8FB4 Trương PHI 15.28 36 

714CFD24-7059-EB71 quoclht 15.19 37 

3B685A1C-2ADB-6021 Trương Thanh 15.14 38 

0DB06DBC-2AB2-4F52 Hưng La-Partenza 15.03 39 

8D2FA44F-AFFE-4D7E time-testedgoden4D7E 14.82 40 

B3E78650-B849-55A8 time-testedgoden55A8 14.71 41 

AA549546-7248-DF72 Dev 14.55 42 

DD4C546A-011A-1C8E Dungbm 14.41 43 

2C568A0A-9951-F6BD Tô Đô 14.36 44 

D825DEB9-CAF0-91F1 P.Ngọc Phương 14.33 45 

19A14330-D55A-4E9D Huyền Chúc 14.24 46 

27B0A0C0-98C1-5E8F HienCoCo 14.22 47 

DD73DCB8-DE17-4266 Phung Ngoc Anh 14.18 48 

F8B3DEF2-D65E-FCB6 Vidamdang 14.05 49 

916ED16E-9D08-9F47 Newbie 14.03 50 

CFED19A9-C937-6472 Huế Nhi 13.87 51 

0E15C74B-DF64-A5EE Thich Thi Nhich 13.83 52 

5D2A5625-061F-715B NVT 13.81 53 

F5221E5C-D850-A991 Minh Rau 13.76 54 

8FA67076-786A-738A Fadil 13.62 55 

0AEBF343-3FA6-65BE Vô Thức 13.57 56 

2D5D5C1F-95DA-61B2 Pnm 13.48 57 

20A7F413-CFD1-37C5 KV-CB 13.4 58 

6E0CBDCB-5300-A154 KH HP01 12.77 59 

87FE7554-EC19-6A82 forever and one 12.63 60 

724A6870-CFB7-B036 minh nguyen 12.56 61 

66EEC4B1-A277-CFE2 Nhung Nhi Nhanh 12.23 62 

B6B85987-ABF0-3D38 time-testedgoden3D38 12.1 63 

59207A31-FE90-1681 Đại Dương 11.93 64 

A6059542-45C5-E7E0 QUẢNG TRƯỜNG 11.89 65 

D8280F55-951E-54EC PhatPhat 11.87 66 

A9DB1A4D-B3E4-DC75 [HP]_Hoa Cải 11.69 67 

BFB127C5-7772-EE0F Chiennt 11.68 68 

50D1CE07-5CE2-EDE3 duy nhất 11.68 69 

47918562-CD4D-65F1 VuTea 11.39 70 

F91C1E62-106F-635C time-testedgoden635C 11.34 71 

282DA496-06AF-6F58 Bảo Bảo Ngọc 11.21 72 

24CD76EF-AD27-A7FF Nguyễn Công Hà 11.2 73 

9FE5C614-B207-CAF0 time-testedgodenCAF0 11.13 74 

06C278A5-3ED2-0B65 PHUONGCUCU 11.08 75 

892AEF10-A685-64CC Siêu đòn bẩy 10.98 76 

2D46A098-CF1D-44A7 GiangNguyen 10.9 77 

A7F010C4-2CE1-8003 dozien15 10.84 78 

F1DF8914-FBAD-42F9 Xe Tăng 10.77 79 

1993CE0F-D1AB-1B3D Quach Phu Thanh 10.76 80 

5DD57340-80C8-B4B9 Nguyen Thanh Ha 10.72 81 

0477DD5A-B0D0-2682 vt241084 10.71 82 



6D857810-51C1-5A25 KhanhF 10.63 83 

DC049DC7-6F47-115E Quang cao 10.51 84 

9A1176DF-71F9-597B Mr X 10.45 85 

04B3D53D-7D49-92AA Vung niem tin 10.36 86 

F3538D78-7134-0C9B ozawa 10.34 87 

1213C85A-1CD2-29C7 Quang Hải 10.31 88 

85D190C9-4FF0-DECA kimsinhthuy 10.3 89 

CE71460F-91C3-6B88 CaoTruongTho 10.03 90 

207E3098-DA06-9F9C Nghĩa Trang 10.03 91 

DE319B34-ED30-7411 Dragon ball 10.01 92 

7C8A5421-C8DD-B6A2 Binh Binh 10 93 

B557FAAC-C6BD-AE2E Lê Đăng Quang 9.88 94 

F03254C6-1B1D-9E35 Châu Tân 9.79 95 

60A61BAA-5874-5AD5 HungAnhT 9.69 96 

3FF91938-CFC9-F2A1 Chứng khoán 9.67 97 

9EDC5F1A-FAEE-65E2 PODA 9.51 98 

60A14236-8F86-B3B5 SUKHOI 9.48 99 

F3931185-3773-B994 HAIBOM 9.42 100 
 

 


